
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Lô S5-5 cụm sản xuất tập trung làng nghề thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

25/06/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỈ MAY HẢI GIANG

0108336076

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

2. Sản xuất sợi 1311

3. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

4. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

5. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

6. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

7. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

8. Sản xuất giày dép 1520

9. In ấn 1811

10. Dịch vụ liên quan đến in 1812

11. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

12. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

13. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất chăn ga, gối, đệm, màn, rèm, thảm, vải bọc, 
bao bì từ nguyên liệu dệt, giày dép, túi xách, trang thiết bị bảo 
vệ lao động

1329

14. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

15. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

16. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỈ MAY HẢI GIANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI GIANG SEWING THREAD JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HAI GIANG THREAD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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18. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

19. Hoàn thiện sản phẩm dệt
Chi tiết: 
- Tẩy trắng, in thuê các sản phẩm dệt may
- Tẩy hoặc nhuộm vải dệt, sợi, sản phẩm dệt bao gồm cả quần 
áo 
- Hồ vải, nhuộm, hấp, làm co, chống co, ngâm kiềm vải, sản 
phẩm dệt bao gồm cả quần áo 
- Tẩy quần áo bò 
- Xếp nếp và các công việc tương tự trên sản phẩm dệt 
- Làm chống thấm nước, tạo lớp phủ, cao su hoá hoặc ngâm 
vải 
- In lụa trang phục và sản phẩm dệt.

1313

20. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
- Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ 
trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang 
khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác.
- Hoạt động trang trí nội thất.

7410

21. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ các loại hóa chất phục vụ cho ngành may
- Bán lẻ các loại máy móc, thiết bị và phụ tùng ngành may, 
ngành giầy da, dệt

4773

22. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

23. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1321

24. Sản xuất thảm, chăn đệm 1323

25. Sản xuất các loại dây bện và lưới
Chi tiết:
- Sản xuất dây thừng, dây chão, dây bện và dây cáp từ sợi dệt 
hoặc sợi tương tự, bất kể chúng được tẩm phủ tráng, bọc bằng 
cao su, plastic hay không 
- Sản xuất lưới đan từ dây chão, dây thừng, bện 
Sản xuất các sản phẩm lưới hoặc dây chão; lưới đánh cá, lưới 
chắn thuyền, dây cáp, dây chão có lõi bằng kim loại, dây đeo, 
lót đệm…

1324

26. Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 2826

27. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

28. Sản xuất vải dệt thoi 1312
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29. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực dệt 
may, da giày, in thuê

7490

30. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
Chi tiết:
- Thêu ren bằng máy tính
- Gia công nhuộm các mặt hàng phụ liệu may mặc
- Sản xuất sản phẩm may sẵn từ bất kỳ nguyên liệu dệt nào, kể 
cả vải len như:
+ Chăn, túi ngủ,
+ Khăn trải giường, bàn hoặc bếp,
+ Chăn, chăn lông vịt, đệm ghế, gối và túi ngủ
- Sản xuất các sản phẩm dệt may sẵn như:
+ Màn, rèm, mành, ga trải giường, tấm phủ máy móc hoặc bàn 
ghế,
+ Vải nhựa, lều bạt, đồ cắm trại, buồm, bạt che ô tô, che máy 
móc và bàn  ghế,
+ Cờ, biểu ngữ, cờ hiệu...
+ Vải lau bụi, khăn lau bát, chén đĩa và các đồ tương tự, áo cứu 
đắm, dù
- Sản xuất chăn điện
- Sản xuất thảm thêu tay
- Sản xuất vải phủ lốp ô tô

1322

31. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(trừ Tổ chức các hoạt động vận tải đường hàng không)

5229

33. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn đồ kim chỉ: kim; sợi, chỉ khâu.

4649(Chính)

34. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn các loại hóa chất phục vụ cho ngành may
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
- Bán buôn sợi dệt

4669

35. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn các loại máy móc, thiết bị và phụ tùng ngành may, 
ngành giầy da, dệt

4659
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8.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
GIANG

Xóm Lẻ, Thôn 
Triều Khúc, Xã 
Tân Triều, Huyện 
Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

38.400 3.840.000.000 48,000

Tổng số 38.400 3.840.000.000 48,000

0011870093
67

2 NGUYỄN 
HUY HẢI

Xóm Lẻ, Thôn 
Triều Khúc, Xã 
Tân Triều, Huyện 
Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 4.000.000.000 50,000

Tổng số 40.000 4.000.000.000 50,000

0010800129
63

3 NGUYỄN 
HUY HIỆP

Xóm Lẻ, Thôn 
Triều Khúc, Xã 
Tân Triều, Huyện 
Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.600 160.000.000 2,000

Tổng số 1.600 160.000.000 2,000

012098747

36. Sản xuất sợi nhân tạo
Chi tiết: 
- Sản xuất chỉ tơ, sợi may, chỉ thêu
- Sản xuất tơ, lanh nhân tạo hoặc tổng hợp 
- Sản xuất sợi nhân tạo hoặc tổng hợp chưa được chải hoặc chế 
biến khác cho quá trình quay sợi
- Sản xuất chỉ, tơ nhân tạo hoặc tổng hợp, bao gồm chỉ có độ 
dai cao 
- Sản xuất đa sợi tổng hợp hoặc nhân tạo

2030

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001187009367
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Lẻ, Thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Lẻ, Thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ GIANG Nữ

10/10/1987 Kinh Việt Nam

13/06/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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